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MỞ ĐẦU 

1.  Lí do chọn đề tài 

1.1. Văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần chiếm vị trí quan trọng 

trong chương trình môn Ngữ văn ở nhà trường THPT 

Các tác phẩm văn học Hán Nôm nói chung và thơ Lí - Trần nói 

riêng có tác dụng lớn trong việc bồi dưỡng tư tưởng, văn hóa, đạo đức 

luân lí....cho học sinh hiện nay. Đứng ở vị trí biểu trưng cho các giá trị 

văn hóa dân tộc, những tác phẩm văn học với những đỉnh cao như bài 

thơ thần Nam quốc sơn hà, Tụng giá hoàn kinh sư (Trần Quang Khải), 

Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão), Cảm hoài (Đặng Dung)...có ý nghĩa như 

những dấu mốc lịch sử. Đứng trước những giá trị lớn lao ấy, nếu biết 

khai thác tốt, giáo viên sẽ góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân 

cách, bồi dưỡng lương tâm – đạo đức – trí tuệ - tâm hồn cho học sinh. 

Bên cạnh tác dụng bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, việc dạy học các tác 

phẩm thơ Lí - Trần còn mang lại những “lợi thế” đặc biệt. Lợi thế này có 

được là bởi chính đặc trưng lịch sử - xã hội, ngôn ngữ - văn học, văn hóa 

– tư tưởng… được tích hợp và chuyển vận qua di sản văn học Hán Nôm. 

Do đó, thông qua Dạy học văn bản thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông 

theo hướng minh giải văn bản tác phẩm, GV có thể định hướng tích hợp 

tri thức cho học sinh một cách tối ưu: Tri thức lịch sử văn hóa dân tộc; 

Tri thức văn học; Tri thức về ngôn ngữ văn tự, đặc biệt là khả năng sử 

dụng từ Hán Việt 漢越.  

1.2. Minh giải văn bản có ý nghĩa to lớn trong quá trình đọc hiểu 

các tác phẩm thơ Lí - Trần 

Dạy học tác phẩm thơ Lí - Trần rất coi trọng vấn đề đọc hiểu văn 

bản. Minh giải văn bản chính là thao tác khoa học hướng đến mục tiêu 

giúp cho quá trình đọc hiểu văn bản Hán Nôm một cách tích cực và 

chính xác nhất. Minh giải văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần trong nhà 

trường, do yêu cầu và đặc thù riêng, bao quát tất cả các thao tác, công 

việc, khâu đoạn, cách thức… nhằm giải thích tường tận tất cả các khía 

cạnh liên quan đến việc hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu sâu và đánh giá 

chuẩn xác giá trị của văn bản - tác phẩm. 

1.3. Thực tiễn nghiên cứu và dạy học thơ Lí - Trần ở nhà trường 

phổ thông đòi hỏi cần tận dụng khả năng hỗ trợ đọc hiểu văn bản của 

MGVB 
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Với những đổi mới về chương trình, SGK...các tác phẩm thơ Lí - 

Trần ở nhà trường phổ thông hiện nay đã được quan tâm ở một chừng 

mực nhất định. Các nhà sư phạm và ngành khoa học phương pháp đã rất 

nỗ lực đem lại nhiều giá trị văn học cho HS. Tuy nhiên, cả người viết 

sách lẫn GV, HS đều chưa chú ý đến minh giải văn bản. 

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Tác giả luận án đã chọn thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông để 

nghiên cứu , với mong muốn đề xuất được những cách thức vận dụng 

MGVB vào dạy học đọc hiểu một cách hiệu quả, phù hợp. Quá trình 

nghiên cứu việc vận dụng MGVB vào dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần 

ở phổ thông được tiến hành dưới góc độ của PPDH Văn trong mối quan 

hệ tích hợp với PPDH Tiếng Việt. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Luận án được thực hiện nhằm làm sáng tỏ khái niệm, nhiệm vụ, 

yêu cầu, vai trò, ý nghĩa của minh giải văn bản trong quá trình dạy học 

đọc hiểu các văn bản thơ Lí - Trần trong chương trình trung học phổ 

thông. Từ đó, luận án sẽ cung cấp thêm những hướng đi cụ thể giúp giáo 

viên nâng cao hiệu quả dạy học văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà 

trường phổ thông hiện nay, đồng thời định hướng phát triển năng lực 

đọc hiểu cho HS. 

3.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được mục đích trên, luận án tập trung giải quyết các nhiệm 

vụ chủ yếu sau: 

- Làm sáng tỏ quá trình minh giải văn bản, vai trò vị trí của minh giải 

văn bản trong quá trình dạy học tác phẩm thơ Lí - Trần. Điều này đồng 

nghĩa với việc xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của việc vận dụng 

minh giải văn bản vào dạy học tác phẩm thơ Lí - Trần trong nhà trường. 

- Lựa chọn những tri thức minh giải văn bản thiết thực, phù hợp 

với việc dạy học tác phẩm thơ Lí - Trần cho học sinh phổ thông và đề 

xuất các hướng minh giải văn bản. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phƣơng pháp văn bản học 

4.2. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực tiễn 

4.3. Phƣơng pháp phỏng vấn sâu 
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4.4. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 

5. Giả thuyết khoa học 

Nếu thành tựu của MGVB được áp dụng khoa học, hợp lí thì việc 

đọc hiểu thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông sẽ hiệu quả hơn; thông 

qua MGVB, các thao tác và phẩm chất tư duy của HS cũng sẽ được rèn 

luyện và củng cố. 

6. Đóng góp mới của luận án 

- Về lí luận: Tổng hợp và đề xuất thành hệ thống một quan điểm 

tiếp cận – giải mã tác phẩm thơ Lí - Trần vừa truyền thống, vừa hiện đại. 

- Về thực tiễn: Xây dựng, đề xuất các phương pháp, thủ pháp… cụ 

thể nhằm triển khai có hiệu quả quan điểm dạy dọc tác phẩm thơ Lí - 

Trần theo định hướng minh giải văn bản; xuất phất từ cơ sở - chất liệu 

ngôn ngữ văn tự… để cuối cùng lí giải được một cách chuẩn nhất các 

khía cạnh giá trị của văn bản tác phẩm. 7. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Thư mục tài liệu tham khảo và Phụ 

lục, đề tài gồm 4 chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học thơ Lí - 

Trần trong trường phổ thông hiện nay 

Chương 3: Vận dụng minh giải văn bản vào quá trình dạy học các 

tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông 

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm 

Kết luận chung 

Thƣ mục tài liệu tham khảo 

Phụ lục 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Quan điểm tiếp cận vấn đề minh giải văn bản 

1.1.1. Quan điểm tiếp cận di sản văn học Hán – Nôm 

Những tác phẩm văn học Hán Nôm được biết đến với tính đặc thù 

là những tác phẩm cổ xưa, có sự cách biệt về lịch sử - văn hóa với đối 

tượng học sinh (và phần nào với cả giáo viên) trong bối cảnh xã hội hiện 

đại. Ở Trung Quốc và một số quốc gia đồng văn với văn hóa Hán (Hàn 

Quốc, Nhật Bản), tác phẩm văn học viết bằng chữ Hán (ngoại văn và 

quốc văn) được tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau. 

Từ 30 năm trở lại đây, một số nhà nghiên cứu, nhà sư phạm đã 

quan tâm đến vấn đề dạy học tác phẩm văn học cổ (Hán Nôm) trong nhà 

trường theo các hướng và biện pháp khác nhau như: giáo trình Cơ sở 

Ngữ văn Hán Nôm (4 tập) của Lê Trí Viễn (Chủ biên), công trình Theo 

dòng khảo luận văn học Trung đại Việt Nam của tác giả Bùi Duy Tân, 

giáo trình Văn học trung đại Việt Nam của tác giả Phạm Luận....  

1.1.2. Minh giải văn bản tác phẩm và hệ thống khái niệm có 

liên quan 

“Minh giải văn bản” là khái niệm được các nhà nghiên cứu nhắc đến 

với hệ thống thuật ngữ khác nhau. Nhìn chung, hệ thống thuật ngữ/ khái 

niệm vẫn chưa có sự thống nhất giữa các tác giả, nhưng trực tiếp hoặc gián 

tiếp đều gắn với công việc MGVB trong quá trình đọc hiểu văn bản. 

1.1.3. Minh giải văn bản tác phẩm và quá trình tổ chức minh 

giải văn bản tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường 

Về định nghĩa khái niệm “minh giải”, theo đề xuất của tác giả 

Đặng Đức Siêu ngầm định minh giải là con đường đi từ chữ nghĩa đến 

văn bản. Tác giả Nguyễn Đăng Na dùng khái niệm “con đường giải mã” 

nhưng thực chất đã nêu các đường hướng ứng với vấn đề có liên quan. 

Tác giả Phạm Văn Thắm chỉ sử dụng thuật ngữ chứ không giải thích cụ 

thể. Tiếp nối, tác giả Hà Minh coi minh giải văn bản tác phẩm phải bao 

gồm một hệ thống các phương pháp và thao tác tiếp cận, không chỉ xuất 

phát từ chữ nghĩa mà còn phải xuất phát từ một loạt các yếu tố khác như 

bối cảnh văn hóa – tư tưởng, lịch sử, loại thể… 
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1.2. Các hƣớng tiếp cận cụ thể đối với văn bản tác phẩm văn 

bản thơ Lí - Trần 

1.2.1. Tiếp cận từ phương diện ngôn ngữ - văn tự 

Đối với văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần, để đi tìm sự chân xác của 

văn bản, các nhà nghiên cứu thường tiếp cận từ phương diện ngôn ngữ - 

văn tự. Tiếp cận các tác phẩm thơ Lí - Trần theo hướng ngôn ngữ - văn 

tự là một con đường đúng đắn. Như vậy với hướng tiếp cận này, các nhà 

nghiên cứu đã đưa ra cái nhìn chân xác về ngôn ngữ - văn tự trong tác 

phẩm thơ Lí - Trần. Đây là hướng đi hợp lí, khoa học trên con đường 

“minh giải văn bản”. 

1.2.2. Tiếp cận từ phương diện lịch sử văn bản và dịch bản 

Vấn đề lịch sử văn bản và dịch bản được coi là phương diện đầu 

tiên, cốt lõi khi tiếp cận các tác phẩm thơ Lí - Trần. Bởi văn thơ chữ Hán 

vốn được coi là tinh hoa văn học nước nhà. Nhiều tác phẩm được đưa vào 

dạy học ở nhà trường phổ thông nhưng chỉ được quan tâm ở bản dịch mà 

phần phiên âm chỉ để tham khảo. Đây chính là động lực để các nhà 

nghiên cứu Hán Nôm tiếp cận các tác phẩm thơ Lí - Trần theo hướng lịch 

sử văn bản và dịch bản. Tiêu biểu trong xu hướng này là các nhà nghiên 

cứu như Trần Bá Chi, Dương Thái Minh, Bùi Duy Tân, Nguyễn Thị 

Oanh, Đỗ Phương Lâm..... Các tác giả đều quan tâm hàng đầu đến nguồn 

gốc, lịch sử văn bản và dịch bản. 

1.2.3. Tiếp cận từ phƣơng diện nội dung, tƣ tƣởng 

Bên cạnh hai hướng tiếp cận mang đặc thù của MGVB (tiếp cận từ 

ngôn ngữ - văn tự và lịch sử văn bản, dịch bản), trong quá trình khảo sát, 

chúng tôi nhận thấy, hướng tiếp cận từ nội dung, tư tưởng của văn bản tác 

phẩm cũng thu hút nhiều nhà nghiên cứu. Ra đời trong một thời đại hào 

hùng, vàng son của lịch sử dân tộc, các tác phẩm thơ Lí - Trần như những 

bài ca của lòng tự hào, tự tôn về một đất nước tuy nhỏ bé mà kiên cường. 

1.3. Những xu hƣớng tổ chức dạy học các tác phẩm thơ Lí - 

Trần trong trƣờng phổ thông hiện nay 

1.3.1. Xu hướng dạy học tác phẩm thơ Lí - Trần theo thi 

pháp thể loại 

Đối với các tác phẩm thơ Lí - Trần, các nhà nghiên cứu đã vận 

dụng hướng tiếp cận các tác phẩm văn chương theo thi pháp thể loại để 

bóc tách từng lớp ngôn ngữ của tác phẩm văn học Hán Nôm trong nhà 
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trường nói chung và các tác phẩm thơ Lí - Trần nói riêng. Với hướng đi 

từ khái quát đến cụ thể, các công trình này đã cung cấp một cái nhìn hệ 

thống, quy mô về các văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần. 

1.3.2. Xu hướng dạy học tác phẩm thơ Lí - Trần theo hướng 

văn hóa 

Bên cạnh đó là các công trình của các tác giả Trần Đình Hượu, 

Trần Ngọc Vương, Trần Quốc Vượng,...cũng vận dụng cái nhìn văn 

hóa để tìm hiểu tác phẩm văn học Hán Nôm. 

 

Chương 2 

VẤN ĐỀ MINH GIẢI VĂN BẢN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC 

TÁC PHẨM THƠ LÍ - TRẦN Ở NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG 

 

2.1. Thơ Lí - Trần trong tiến trình văn học dân tộc 

2.1.1. Một vài nét về lịch sử - bối cảnh xuất hiện của thơ Lí - Trần 

Nhà nước phong kiến được thành lập, ngày càng hùng mạnh và 

phát triển qua các triều đại: Ngô (939-967), Đinh (968-980), Tiền Lê 

(980-1009), Lí (1009-1225), Trần (1225-1400), Hồ (1400-1407) và mấy 

năm đầu của cuộc kháng chiến chống giặc Minh vào thời hậu Trần 

(1407-1418). Trong giai đoạn lịch sử kéo dài ngót năm trăm năm ấy, với 

những thành tựu nổi bật, hai triều đại Lí và Trần xứng đáng và tiêu biểu 

hơn cả về nhiều phương diện. Cho nên các nhà nghiên cứu đã gọi chung 

cho cả giai đoạn lịch sử này là thời đại Lí – Trần. Có thể nói đây là thời 

đại hào hùng và oanh liệt, rực rỡ và đ p đẽ nhất trong lịch sử chế độ 

phong kiến Việt Nam. 

2.1.2. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của thơ Lí - Trần 

Văn học viết Việt Nam hình thành, TK X có sự xuất hiện của văn 

học viết chữ Hán và đến TK XIII đấnh dấu sự ra đời của văn học viết 

bằng chữ Nôm. Cảm hứng chủ đạo là cảm hứng yêu nước với âm hưởng 

hào hùng, đặc biệt là giai đoạn nhà Trần với hào khí Đông A sục sôi. 

Bên cạnh Nam quốc sơn hà, đặc điểm nổi bật của văn học đời Lí là lực 

lượng các nhà sư sáng tác chiếm đa số trên văn đàn. Các nhà sư đời 

Lí đã góp phần không nhỏ vào kho tàng văn học cổ Việt Nam. Định 

hướng sáng tác của các nhà sư tuy tập trung thuyết lý cho đạo 

Phật nhưng vẫn chứa đựng những yếu tố xã hội tích cực và có giá trị văn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%B0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_L%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o
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học. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến những tác giả như: như Mãn Giác 

(滿覺), Viên Chiếu, Viên Thông, Không Lộ, Quảng Nghiêm... 

2.1.3. Đặc điểm, giá trị thơ Lí - Trần đối với sự phát triển của 

văn học dân tộc 

Thơ Lí - Trần đã vận động và phát triển trên cơ sở ý thức dân tộc, 

kết hợp với cảm hứng thời đại, mở ra một dòng văn học yêu nước trong 

văn chương Việt Nam. Bên cạnh đó, lòng nhân ái, nhân đạo trở thành 

cảm hứng chủ đạo trong thơ ca thời kì này. 

2.2. Vấn đề minh giải văn bản 

2.2.1. Khái niệm, nhiệm vụ của MGVB 

Trước hết, về nội hàm ý nghĩa, thuật ngữ gốc Hán "minh giải" 

được Hán ngữ đại từ điển và một số từ điển Hán ngữ định nghĩa như 

sau: “1. Biết rõ; 2. Có nhận thức thấu đáo đối với sự việc, sự lí”. Định 

nghĩa này quan niệm “minh giải” là một cụm danh từ, nhưng thực tế 

cũng bao hàm việc xác định ý nghĩa: muốn có nhận thức thấu đáo với sự 

việc, sự lí thì chắc chắn phải thông qua sự lí giải, phân tích đối tượng 

một cách khoa học, hợp lí, khách quan. Với ý nghĩa như một thuật ngữ 

Hán Việt, từ chữ nghĩa và cấu tạo, minh trong minh giải có nghĩa là sáng 

rõ, khoa học, chuẩn xác, khách quan; giải là giải thích, lí giải, phân tích 

một cách hệ thống, đúng đắn, phù hợp. Minh giải là sự lí giải, giải thích 

một cách tường minh, chuẩn mực, xác thực; không suy diễn, không cảm 

tính, không phiến diện. 

Minh giải văn bản có các nhiệm vụ chính sau đây: 

- Xác lập, chứng minh tính chân thực của văn bản tác phẩm. 

- Tổ chức dịch thuật và chú thích - dẫn giải cho văn bản. 

- Tiếp tục đào sâu, tìm tòi, cắt nghĩa, lí giải, khai phá các phương 

diện chữ nghĩa văn bản và giá trị mọi mặt của tác phẩm. 

2.2.2. Nguyên tắc, mục tiêu của MGVB 

2.2.2.1. Nguyên tắc MGVB 

Công việc minh giải và tổ chức minh giải VBTP trong nhà trường 

cần đảm bảo các nguyên tắc khoa học và sư phạm sau đây: 

- MGVB cần đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, khách quan 

- MGVB cần bám sát văn bản, kiến giải logic - hợp lí 

- MGVB cần đảm bảo mức độ phù hợp với trình độ nhận thức của 

học sinh, mang lại tính hiệu quả thiết thực 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3n_Gi%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAn_Chi%E1%BA%BFu
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%C3%AAn_Th%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_L%E1%BB%99
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%E1%BA%A3ng_Nghi%C3%AAm&action=edit&redlink=1


 9 

2.2.2.2. Mục tiêu của MGVB 

MGVB nhằm tiếp cận văn bản một cách xác thực. MGVB hướng 

đến mục đích giải mã chuẩn xác văn bản. MGVB nhằm để lí giải và 

đánh giá sâu sắc, thấu đáo, khách quan khía cạnh nội dung, nghệ thuật 

của tác phẩm. 

2.3. Mối quan hệ giữa MGVB và đọc hiểu văn bản 

2.3.1. Quan điểm về đọc hiểu văn bản 

Dù nhìn dưới góc độ nào thì các tác giả đều tựu chung ở một điểm: 

đọc hiểu là hoạt động truy tìm và giải mã ý nghĩa của văn bản. Ý nghĩa 

ấy hình thành và sáng tỏ dần nhờ sự soi chiếu tổng hợp từ ý nghĩa tồn tại 

trong tác phẩm, từ ý đồ sáng tạo, quan niệm nghệ thuật của nhà văn và ý 

nghĩa phái sinh thông qua khả năng tiếp nhận của người đọc. Đọc hiểu 

chính là cuộc đi tìm ý nghĩa tiềm ẩn của văn bản, để rồi từ đó thấy được 

ý nghĩa nhân sinh của một “văn bản lớn hơn”. Đọc hiểu văn bản là giải 

quyết vấn đề tương quan của các cấu trúc tồn tại trong tác phẩm: ngôn 

từ, hình tượng, tư tưởng. 

2.3.2. Quan hệ giữa MGVB và đọc hiểu văn bản 

MGVB Hán Nôm vẫn mang đăc điểm của quá trình đọc hiểu văn 

bản nhưng lại có những yêu cầu riêng. MGVB ở đây không chỉ đơn 

thuần là “nhận ra kí hiệu và cắt nghĩa kí hiệu, mà còn phán đoán ra ý 

muốn biểu đạt. “Hiểu” còn bao hàm nội dung sâu rộng hơn như hiểu 

biết, đồng cảm. MGVB là lý thuyết của Hán Nôm học, nghiên cứu trên 

đối tượng đặc thù là văn bản Hán Nôm. Đích đến của MGVB là quá 

trình đọc hiểu văn bản. Chính vì vậy, khi dạy học đọc hiểu văn bản, cụ 

thể là các văn bản Hán Nôm, MGVB là cơ sở thiết yếu để chiếm lĩnh giá 

trị tác phẩm. 

2.3.3. MGVB với việc đọc hiểu thơ Lí - Trần 

Với quan điểm dạy học đọc hiểu: từ văn bản, trên văn bản, bám sát 

văn bản, chúng tôi nhận thấy, để lĩnh hội những giá trị văn bản tác phẩm 

thơ Lí - Trần, GV và HS cần phải đi từ MGVB. Điều này bắt nguồn từ 

những đặc trưng của tác phẩm thơ Lí - Trần – một loại tác phẩm thơ trữ 

trình trung đại. 

2.4. Thực trạng dạy học văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần ở 

trường phổ thông 

2.4.1. Chương trình, SGK, Sách giáo viên 



 10 

2.4.1.1. Các tác phẩm thơ Lí - Trần trong chương trình Ngữ văn 

phổ thông 

Nội dung quan trọng khi dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần là giải 

mã các yếu tố: Hán tự, hình tượng, lịch sử - thời đại.. và vận dụng những 

tri thức ấy để đọc hiểu những văn bản Hán ngữ khác, nhưng trong thực 

tế lại ít được chú trọng. Chuẩn kiến thức, kĩ năng như vậy sẽ chi phối 

đến phương pháp dạy học và khâu kiểm tra đánh giá HS : Các Gv thiên 

về bình giảng, phân tích, HS thụ động trong tiếp nhận tri thức Hán Nôm. 

Đây không chỉ là hạn chế riêng của các tác phẩm thơ Lí - Trần mà là hạn 

chế chung của các tác phẩm Hán Nôm. Vô hình chung, chính những hạn 

chế này lại tạo ra khó khăn trong quá trình đọc hiểu và tiếp nhận các tác 

phẩm Hán Nôm. 

2.4.1.2. Nội dung mục “Kết quả cần đạt” trong sách giáo khoa 

Chúng tôi nhận thấy ưu điểm nổi bật của sách giáo khoa là quan 

tâm đúng mức yêu cầu về kiến thức cho mỗi bài học. Tuy nhiên, việc 

thiên nhiều về kiến thức khiến cho quá trình đọc hiểu tác phẩm thơ Lí - 

Trần gặp nhiều khó khăn. 

2.4.1.3. Câu hỏi hướng dẫn học bài 

Sau khi trích dẫn văn bản (phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ), chú 

thích các vấn đề văn tự khó, các tác phẩm thơ Lí - Trần đều đưa ra hệ 

thống câu hỏi hướng dẫn học bài. Về số lượng, SGK nêu ra 3 đến 5 câu 

hỏi trên mỗi nội dung bài học phục vụ cho việc đọc hiểu tác phẩm. Về 

nội dung, các câu hỏi xoáy sâu vào kiến thức thể loại, so sánh đối chiếu 

phiên âm và dịch thơ và nội dung, tư tưởng của tác phẩm. 

2.4.1.4. Hệ thống bài tập luyện tập 

Trong các bài học về thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông, sau 

phần “hướng dẫn đọc hiểu” là phần luyện tập củng cố, nâng cao. Hệ 

thống bài tập này đều có những đặc điểm chung là: phong phú, phù hợp 

với chuẩn kiến thức, kĩ năng cho HS, đều gắn với quá trình đọc hiểu 

2.4.1.5. Sách giáo viên 

Như vậy, yêu cầu về kiến thức, kĩ năng đã khó, cộng thêm những 

hạn chế của SGK, SGV càng khiến cho công tác MGVB tác phẩm thơ 

Lí - Trần không phát huy hết tác dụng của nó đối với quá trình dạy học 

đọc hiểu. 
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2.4.2. Thực tiễn dạy học văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần 

2.4.2.1. Về phía giáo viên 

Kết quả khảo sát các hoạt động của GV trong quá trình dạy học đọc 

hiểu các tác phẩm thơ Lí - Trần cho thấy công tác MGVB còn chưa được 

sử dụng toàn diện, triệt để. Để nắm bắt giá trị văn bản tác phẩm một cách 

chân thực, GV và HS cần triển khai MGVB rõ ràng, hiệu quả hơn. 

2.4.2.2. Về phía học sinh 

Chúng tôi quan sát thấy HS được tham gia rất ít vào quá trình học 

tập, các GV dạy theo đúng các PP mà SGV đưa ra (chủ yếu là PP thuyết 

minh, bình giảng). Không chỉ vậy, trong quá trình thống kê, khảo sát, 

chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến mong muốn, nguyện vọng của HS. Bởi 

hơn bất cứ điều gì, chính những mong muốn ấy phản ánh đúng nhất thực 

trạng các em tiếp nhận các tác phẩm thơ Lí - Trần thế nào. 

2.4.3. Năng lực minh giải văn bản của giáo viên và học sinh phổ 

phông - những bất cập và thách thức 

2.4.3.1. Thực trạng MGVB của GV và HS ở trường phổ thông 

Chúng tôi nhận thấy các GV đã có ý thức dạy học đọc hiểu tác 

phẩm thơ Lí - Trần theo hướng “từ chữ nghĩa đến văn bản. Tuy nhiên, 

GV phổ thông vẫn còn nhiều lúng túng trong việc tra nghĩa của từ, dịch 

nghĩa nguyên tác và lựa chọn bản dịch khoa học. Điều này cũng xuất 

phát từ đặc điểm của các tác phẩm thơ Lí - Trần và yêu cầu của MGVB. 

2.4.3.2. Yêu cầu của các bước MGVB đối với GV và HS ở phổ thông 

* Yêu cầu của các bước minh giải văn bản đối với giáo viên 

- Tập hợp, sưu tầm tư liệu văn bản 

- So sánh bản dịch thơ và dịch nghĩa để lựa chọn cách dịch phù hợp 

- Phân tích, giải thích chữ nghĩa của văn bản 

- Tìm hiểu, xác định cấu trúc ngữ pháp của từng câu văn/ thơ 

trong mối quan hệ đoạn mạch của văn bản 

* Yêu cầu của các bước minh giải văn bản đối với HS 

- Tìm hiểu về tác giả, mối liên hệ giữa văn bản với bối cảnh lịch 

sử - văn hoá thời đại của nó 

- So sánh, đối chiếu các bản dịch nghĩa mà GV cung cấp 
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Chương 3 

VẬN DỤNG MINH GIẢI VĂN BẢN VÀO VIỆC DẠY HỌC CÁC 

TÁC PHẨM THƠ LÍ TRẦN Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG 

 

3.1. Một số định hƣớng tổ chức MGVBTP thơ Lí - Trần đối với 

GV ở nhà trƣờng phổ thông 

3.1.1. Xác định tư liệu văn bản và tài liệu nghiên cứu về văn bản 

- tác phẩm 

Trong thực tế hiện nay, do quan điểm về MGVB chưa rõ ràng, quá 

trình đọc hiểu chưa chú trọng đến nguồn tư liệu văn bản và tài liệu tham 

khảo nên vẫn còn tình trạng tư liệu/tài liệu được sử dụng từ nguồn 

không đáng tin cậy hoặc sai nguồn, gây khó khăn cho việc MGVB. Hơn 

nữa, khi đọc hiểu văn bản, các GV thực hiện theo tiêu chí "có tài liệu gì 

sử dụng tài liệu đó" mà chưa chú ý đến việc tìm kiếm, bổ sung các tài 

liệu văn bản còn thiếu, dẫn đến có nhiều cách hiểu sai, hiểu không sát 

nghĩa. Để việc sưu tầm, thu thập và bổ sung tư liệu, tài liệu văn bản thơ 

Lí - Trần đạt hiệu quả, chúng tôi đưa ra một số tiêu chí sau: 

3.1.1.1. Sử dụng ý kiến khẳng định về nguồn tư liệu văn bản gốc 

3.1.1.2.Lựa chọn những bản dịch chuẩn 

3.1.1.3. Phân loại tài liệu nghiên cứu 

3.1.2. Nhận định về văn bản quy phạm 

Như đã giới thuyết, “văn bản quy phạm” là văn bản được coi là 

phản ánh trung thành nhất ý đồ của người sáng tác. Trong tình hình 

nguyên tác phần lớn đã thất truyền, thường thì văn bản quy phạm này 

được lựa chọn là văn bản tốt nhất trong số các bản sao (dị bản), hoặc là 

một bản hiệu đính trên cơ sở các bản sao có được.Văn bản được coi là 

quy phạm ấy chỉ là kết quả nghiên cứu của một thời, trên quan điểm của 

một (hoặc một nhóm) người, dựa vào tư liệu hiện có tại một thời điểm 

nhất định.Như vậy, phần nhiều nó vẫn mang tính giả định, phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chủ quan của nhà nghiên cứu. 

3.1.3. Xác định phạm vi minh giải văn bản 

Công việc MGVB với những yêu cầu, thao tác, nguyên tắc vô cùng 

phức tạp. Nếu không xác định được phạm vi MGVB, người tổ chức 

MGVB sẽ trở nên ôm đồm, vừa khó khăn khi tiếp cận văn bản, vừa 

không phù hợp với trình độ HS. Quá trình MGVB các tác phẩm thơ Lí - 
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Trần trải qua nhiều khâu, đoạn khác nhau. Người tổ chức MGVB cần 

tìm ra trọng tâm của MGVB ở những “nhãn tự”, “thần cú” và giảng 

nghĩa nó. 

3.2. Một số phƣơng pháp dạy học văn bản thơ Lí - Trần theo 

hƣớng minh giải văn bản 

3.2.1. Nguyên tắc lựa chọn phương pháp dạy học các tác phẩm 

thơ Lí - Trần theo hướng minh giải văn bản 

3.2.1.1. Đảm bảo quá trình đọc hiểu và tiếp cận đồng bộ nội dung 

các tác phẩm 

3.2.1.2. Đảm bảo được mục tiêu bài học của đọc hiểu văn bản 

trong CT 

3.2.1.3. Đảm bảo tính phân hóa và vừa sức 

3.2.1.4. Đảm bảo bám sát văn bản 

3.2.2. Một số phương pháp, thủ pháp dạy học các tác phẩm thơ 

Lí - Trần theo hướng minh giải văn bản 

3.2.2.1. Phương pháp giải nghĩa từ 

3.2.2.1.1. Lý luận về phương pháp giải nghĩa từ 

Luận án đề xuất những phương pháp giải nghĩa từ sau: 

- Giải thích nghĩa của từ bằng cách cho học sinh trực tiếp tiếp xúc 

với sự vật, hành động, tính chất… hoặc xem các hình ảnh trên sách báo 

trên màn ảnh vô tuyến… những sự vật, hiện tượng mà từ đó biểu thị. 

- Giải thích nghĩa của từ bằng cách đặt từ vào văn cảnh mà từ 

xuất hiện. 

- Giải thích nghĩa của từ bằng cách đối chiếu, so sánh với những 

từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. 

- Giải thích nghĩa bằng cách định nghĩa khái niệm nhằm nêu lên 

những nét đặc trưng trong nghĩa của từ. 

3.2.2.1.2. Sử dụng phương giải nghĩa từ trong dạy học các tác 

phẩm thơ Lí - Trần 

PP giải nghĩa từ đặc biệt phù hợp với hướng đi minh giải văn bản 

của luận án. PP này sử dụng ngữ liệu là các văn bản thơ Lí - Trần. Phân 

tích ngữ liệu chính là minh giải. PP này giúp cho GV minh giải ngọn 

ngành, sáng tỏ vấn đề chữ nghĩa. Không chỉ vậy, với đặc điểm của thơ 

Lí - Trần là sử dụng những biểu tượng chung, những điển tích điển cố, 

cho nên PP phân tích ngôn ngữ thực sự ý nghĩa với việc minh giải 

những hiện tượng đặc biệt ấy. 
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Khi dạy học các văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần, chúng tôi sử dụng 

phương pháp giải nghĩa từ kết hợp với các kỹ thuật dạy học trong PP 

phân tích ngôn ngữ như kĩ thuật động não. Khi dạy học các tác phẩm thơ 

Lí - Trần, chúng tôi đặc biệt chú ý đến trình độ đọc hiểu và tiếp nhận 

của GV, HS. Rất khó có được giờ đọc hiểu hiệu quả nếu GV và HS 

không nắm vững các thao tác minh giải văn bản, trước hết là thao tác 

sưu tầm, thu thập tài liệu. Như chúng tôi đã trình bày ở 3.1, MGVB quan 

tâm đến loại tài liệu nào, lựa chọn văn bản quy phạm nào và phạm vi 

MGVB đến đâu để phù hợp với trình độ của GV và HS ở nhà trường 

phổ thông. Chính những nguyên tắc này lại là gợi ý để chúng tôi sử 

dụng PP giải nghĩa từ kết hợp với kĩ thuật công não. Chúng tôi sử dụng 

kĩ thuật công não khi tìm các phương án giải quyết vấn đề; hoặc khi thu 

thập các khả năng lựa chọn và ý nghĩ khác nhau trong các thao tác của 

PP giải nghĩa từ. Cụ thể là: trong giờ đọc hiểu, đứng trước nhiều nguồn 

tài liệu, nhiều dị bản, để lựa chọn chuẩn tài liệu và văn bản quy phạm, 

GV/HS cần sử dụng các thao tác của PP giải nghĩa từ để làm rõ nghĩa 

của hệ thống Hán ngữ. Bên cạnh đó, kĩ thuật công não sẽ giúp người 

dạy, người học tìm ra phương án tối ưu. 

3.2.2.1.3. Những lưu ý khi sử dụng phương pháp giải nghĩa từ 

trong minh giải văn bản thơ Lí - Trần 

Khi vận dụng PP giải nghĩa từ trong minh giải văn bản thơ Lí - 

Trần cần lưu ý: Khi dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần theo hướng 

minh giải văn bản, chúng tôi đã đưa ra những nguyên tắc và yêu cầu 

mang tính đặc thù. Phương pháp giải nghĩa từ giải quyết được những 

nguyên tắc, yêu cầu mà minh giải văn bản đặt ra. Trong trường hợp cần 

so sánh đối chiếu phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ thì đây là PP mang 

lại sự chính xác cao về giá trị văn bản tác phẩm. Tuy nhiên, PP này vẫn 

còn nặng nề về ngôn ngữ, khó giải quyết những mạch ngầm sâu xa của 

văn bản. Vì vậy, khi lựa chọn PP giải nghĩa từ để MGVB, GV cần tích 

cực hóa giờ dạy học bằng cách sử dụng đan xen kĩ thuật công não để 

kích thích suy nghĩ, ý tưởng của HS. 

3.2.2.2. Phương pháp giảng bình 

3.2.2.2.1. Lý luận về phương pháp giảng bình 

Giảng bình vốn là một phương pháp dạy học truyền thống nhưng 

nó không lỗi thời so với xu thế hiện nay. Thực chất của phương pháp 
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này là vận dụng phương pháp thuyết trình nói chung vào dạy học tác 

phẩm văn chương trong nhà trường. 

- MGVB là con đường khoa học để giải mã các cấp độ văn bản. 

Tuy nhiên, hoạt động học tập này còn phức tạp, đòi hỏi khả năng tuy 

duy, trình độ, vốn sống đáng kể ở HS. Hơn nữa, thời lượng cho mỗi bài 

học thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông luôn có giới hạn. Cho nên, GV 

không thể sử dụng hoạt động MGVB trong toàn bộ giờ dạy học đọc 

hiểu. Khắc phục nhược điểm này, giảng bình là phương pháp nhanh nhất 

để GV và HS tìm đến giá trị thẩm mỹ của tác phẩm. 

3.2.2.2.2. Sử dụng phương pháp giảng bình trong dạy học các tác 

phẩm thơ Lí - Trần 

Để tích cực hóa giờ dạy đọc hiểu, GV sử dụng kết hợp PP giảng 

bình và các kĩ thuật, thao tác dạy học tích cực như dạy học nêu vấn đề. 

GV muốn áp dụng dạy học nêu vấn đề trước hết phải phát hiện vấn đề 

tiềm tàng trong tác phẩm văn học từ đó tạo ra tình huống có vấn đề thu 

hút sự hưởng ứng của học sinh chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo của 

quá trình dạy học nêu vấn đề. Vấn đề trong tác phẩm văn chương nào 

cũng có. Có những vấn đề lớn bao gồm nhiều vấn đề trung bình, mỗi vấn 

đề trung bình lại bao gồm một số vấn đề nhỏ hơn, giản đơn hơn. Phát 

hiện vấn đề đòi hỏi ở người tiến hành một trình độ cao của sự phát triển 

trí tuệ và sự thành thục của kỹ năng. Từ chỗ tìm được vấn đề đến chỗ xây 

dựng được tình huống có vấn đề là một yêu cầu cao về nghệ thuật sư 

phạm đòi hỏi giáo viên phải am tường tác phẩm, am tường tâm lý học 

sinh, nắm chắc năng lực trình độ học sinh mới có thể biến vấn đề thành 

tình huống có vấn đề. Câu hỏi nêu vấn đề là phương tiện quan trọng để 

người giáo viên đưa HS vào tình huống có vấn đề. Như vậy, vấn đề có 

sẵn trong đơn vị bài học còn tình huống có vấn đề, câu hỏi có vấn đề là 

sản phẩm của nghệ thuật sư phạm. Việc thành công hay thất bại phụ 

thuộc vào việc đặt câu hỏi nêu vấn đề và xây dựng tình huống có vấn đề. 

3.2.2.2.3. Những lưu ý khi sử dụng phương pháp giảng bình trong 

dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần 

PP giảng bình được xem là PP dạy tác phẩm văn chương truyền 

thống nhưng chưa bao giờ PP này hết ý nghĩa đối với quá trình dạy 

học học đọc hiểu. Có thể coi đây là PP tạo hứng thú và không bị gò 

bó GV vào một khuôn khổ chuẩn mực nào nhất định. Tuy nhiên, để 
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có những định hướng tốt cho bài giảng thơ, mỗi GV cũng hình thành 

hệ thống các bước bình giảng cơ bản để tránh lan man tùy hứng khi 

tiếp cận văn bản thơ. 

3.2.2.3. Phương pháp nghiên cứu 

3.2.2.3.1. Lý luận về phương pháp nghiên cứu 
Từ điển TV giải thích “Nghiên cứu” là hành động xem xét, tìm hiểu 

kĩ lưỡng để nắm vững vấn đề, giải quyết vấn đề hay để rút ra những hiểu 

biết mới. PP nghiên cứu là GV tổ chức cho học sinh vận dụng tri thức ở 

phạm vi bao quát và tổng hợp để giải quyết một số vấn đề đặt ra từ tài 

liệu học tập một cách chủ động và độc lập. PP nghiên cứu chia làm hai 

loại: PP nghiên cứu của nhà khoa học và PP nghiên cứu trong dạy học. 

Nội dung nghiên cứu phải là những vấn đề đòi hỏi việc bao quát và 

tổng hợp tư liệu ở phạm vi sâu rộng hơn. Để tiến hành nghiên cứu học 

sinh cần phải có thời gian chuẩn bị cụ thể. Sử dụng PP nghiên cứu đòi 

hỏi GV phải xác định rõ hình thức để chủ động bao quát, đánh giá được 

kết quả nghiên cứu của học sinh. 

Phương pháp nghiên cứu có thể được thực hiện trong một giờ học 

riêng (giờ thảo luận, xemina) cũng có thể được lồng ghép trong một 

phần của giờ học, hoặc hoàn toàn làm việc ngoài giờ học và báo cáo kết 

quả bằng sản phẩm cụ thể cho giáo viên (bài viết, bản trình chiếu,…) 

3.2.2.3.2. Sử dụng phương pháp nghiên cứu trong dạy học các văn 

bản tác phẩm thơ Lí - Trần 

PP nghiên cứu được đề xuất trên cơ sở của tư tưởng dạy học hiện 

đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Học là quá 

trình bên trong của bản thân từng chủ thể, không ai có thể làm thay, chỉ 

có thể có những hình thức tác động để tích cực hoá quá trình đó. Nếu 

người học chủ động, tự tìm kiếm, làm ra, vận dụng kiến thức thì hiệu 

quả học tập sẽ sâu sắc và bền vững.  Học tập Ngữ văn trong nhà trường 

không chỉ là học tập về kiến thức mà còn là hình thành phương pháp học 

tập, phương pháp tự làm việc. Tự học có một vai trò rất quan trọng trong 

suốt cuộc đời con người. Đặc biệt với các tác phẩm thơ Lí - Trần, tiềm 

năng ý nghĩa của nó mở ra đầy hứa h n đối với GV và HS ở nhà trường 

phổ thông. Trong khi thời gian học tập trên lớp có hạn, GV cần chuyển 

một số nội dung học tập thành những vấn đề để người học tự nghiên 

cứu. GV sử dụng kết hợp PP nghiên cứu với các hình thức dạy học khác 

như: hình thức thảo luận (làm việc nhóm), hình thức dạy học dự án.... 



 17 

3.2.2.3.3. Những lưu ý khi sử dụng phương pháp nghiên cứu trong 

dạy học các văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần 

Dạy học theo phương pháp nghiên cứu đòi hỏi, trước hết, GV phải 

đóng vai là một nhà nghiên cứu khoa học, biết cách tìm tòi và giải quyết 

các vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh. Chỉ trong trường hợp này người 

dạy mới có thể hướng dẫn người học học cách nghiên cứu được. Không 

chỉ vậy, nội dung dạy học phải được thiết kế hướng vào các vấn đề/câu 

hỏi lý luận và thực tiễn cụ thể của từng bài học. Gv nên tách bạch rõ ràng 

các nhiệm vụ lý luận và nhiệm vụ thực tiễn để HS dễ dàng thực hiện. 

3.3. Xây dựng một số bài tập minh giải văn bản tác phẩm thơ 

Lí - Trần ở trƣờng phổ thông 

3.3.1. Nguyên tắc xây dựng bài tập minh giải văn bản 

Khi MGVB, chúng tôi dựa trên những nguyên tắc chung của việc 

xây dựng hệ thống bài tập Ngữ văn: đảm bảo tính tích hợp, đảm bảo tính 

hệ thống, đảm bảo phù hợp với nội dung chương trình, đảm bảo tính vừa 

sức và phát huy tinh thần sáng tạo của HS, đảm bảo tính kế thừa và đảm 

bảo tính khả thi. Ngoài những nguyên tắc chung này, chúng tôi sẽ đưa ra 

những nguyên tắc đặc thù cho việc xây dựng hệ thống bài tập MGVB 

các tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông. 

3.3.2. Một số bài tập minh giải văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần ở 

phổ thông 

3.3.2.1. Mô tả hệ thống bài tập minh giải văn bản các tác phẩm 

thơ Lí - Trần 

Dựa vào đặc điểm của thơ Lí - Trần và các bước MGVB, chúng tôi 

chia BT MGVB thành các dạng sau: 

 Dạng 1: Bài tập giải nghĩa từ: Trong các khâu đoạn/thao tác của 

MGVB thì việc giải nghĩa từ đóng vai trò cơ bản, then chốt. Vì vậy, khi 

tiến hành MGVB, GV cần chú trọng hướng đến các bài tập xác định nghĩa 

của từ. HS dựa vào kiến thức đã học về từ Hán Việt để giải nghĩa từ. 

Trong dạng BT này, chúng tôi chia thành các loại BT sau: 

- Loại 1: BT lựa chọn các nét nghĩa phù hợp với văn bản: BT này 

dựa trên đặc thù đa nghĩa của các từ Hán Việt. Mỗi từ ứng với mỗi ngữ 

cảnh lại mang một nét nghĩa khác nhau. HS cần lựa chọn đúng nét nghĩa 

phù hợp với câu thơ mà BT đưa ra. 
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- Loại 2: BT tìm giá trị/cách sử dụng của từ trong câu. Trong hệ 

thống từ Hán Việt, để hướng đến 1 nét nghĩa có rất nhiều từ khác nhau. 

Tuy vậy, trong mỗi ngữ cảnh, nét nghĩa ấy chỉ có 1 từ biểu thị đúng 

dụng ý của tác giả. HS cần phải giải nghĩa để tìm được từ chính xác. 

Dạng 2: BT mở rộng vốn từ Hán Việt. Từ Hán Việt chiếm số 

lượng lớn trong hệ thống ngôn ngữ toàn dân. Trong chương trình Ngữ 

văn lớp 7 và lớp 10, HS được học cách mở rộng vốn từ Hán Việt. Dạng 

BT MGVB này vừa phát triển, mở rộng cách dùng từ Hán Việt vừa tác 

dụng trực tiếp vào cách lựa chọn các nét nghĩa của từ khi đọc hiểu tác 

phẩm thơ Lí - Trần. Chúng tôi chia dạng BT này làm 2 loại: 

- Loại 1: BT mở rộng vốn từ Hán Việt dựa trên yếu tố chính đồng 

âm-đồng nghĩa: Mỗi từ Hán Việt đều được cấu tạo từ một yếu tố gốc 

Hán. Loại BT này hướng tới phát triển mở rộng vốn từ Hán Việt có yếu 

tố gốc Hán vừa đồng âm vừa đồng nghĩa. 

- Loại 2: BT mở rộng vốn từ Hán Việt dựa trên yếu tố chính đồng 

âm – khác nghĩa. Trong dạng BT này, chúng tôi quan tâm đến các từ 

Hán Việt tuy có phiên âm giống nhau nhưng khác nghĩa nhau. 

 Dạng 3: Bài tập so sánh, đối chiếu: Đây là dạng bài tập đòi hỏi 

HS phải có kiến thức nền tảng về từ ngữ và am hiểu văn hóa, tư tưởng 

thời đại một cách đúng đắn. Dạng bài tập này phát huy tối đa tính độc lập, 

sáng tạo của HS, đồng thời rèn cho HS tinh thần kiên định, giữ đúng lập 

trường quan điểm. Chúng tôi chia dạng BT này thành cách loại như sau: 

- Loại 1: BT so sánh các bản dịch nghĩa. Một tác phẩm ra đời, tự 

thân nó đã được đặt trong một môi trường sống nhất định. Khi tác phẩm 

ấy đến với độc giả, nó lại mang thêm một hay nhiều đặc điểm trong cách 

hiểu của người tiếp nhận. Tác phẩm thơ Lí - Trần cũng vậy. Nguyên tác 

chữ Hán của một bài thơ nhiều khi được các nhà khoa học dịch ra vài 

bản khác nhau. Loại BT này rèn cho HS khả năng so sánh các bản dịch 

nghĩa để lựa chọn cách dịch phù hợp. 

- Loại 2: BT so sánh bản dịch thơ với dịch nghĩa. Trong quá trình 

dạy học đọc hiểu thơ Lí - Trần, GV không thể bỏ qua bản dịch thơ. Bởi 

chính bản dịch thơ lại là bản văn chương nhất. Tuy nhiên, vì cố gắng đạt 

được tình thẩm mỹ mà nhiểu bản dịch thơ làm mất đi độ chính xác của 

bản dịch nghĩa. Loại BT này hướng HS đến cách hiểu đúng, hiểu hay tác 

phẩm thơ Lí - Trần. 
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- Loại 3: BT so sánh các cách hiểu khác nhau về tư tưởng của một 

hình ảnh thơ/câu thơ. Loại BT này đòi hỏi HS phải liên hệ với bối cảnh 

lịch sử, tư tưởng văn hóa thời đại mà tác phẩm ra đời. Để từ đó, HS lựa 

chọn những cách hiểu đúng đắn về tư tưởng của hình ảnh thơ/câu thơ. 

- 3.3.3. Vận dụng hệ thống bài tập minh giải văn bản vào thực 

tiễn dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần 

- Chúng tôi đã triển khai 3 dạng BT MGVB: BT giải nghĩa từ, BT 

mở rộng vốn từ Hán Việt, BT so sánh, đối chiếu. Trong quy trình thực 

hiện BT, chúng tôi nhận thấy rằng: Các BT giải nghĩa từ có hiệu quả lớn 

trong việc củng cố kiến thức cho HS, chưa đòi hỏi HS phải sáng tạo mà 

chỉ kiểm tra trình độ thông hiểu của HS. BT mở rộng vốn từ Hán Việt 

thực sự hữu ích trong việc phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng 

tạo của HS ở thực tiễn. BT so sánh, đối chiếu hướng tới phát triển năng 

lực tư duy, năng lực so sánh ở các em. Các BT này được chúng tôi triển 

khai theo nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, từ chi tiết đến hệ thống, 

phù hợp với trình độ đọc hiểu và tiếp nhận của HS. 

Chương 4 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

4.1. Mục đích của thực nghiệm sƣ phạm 

Mục đích thực nghiệm của đề tài Dạy học thơ Lí - Trần ở nhà 

trường phổ thông theo hướng minh giải văn bản là nhằm kiểm chứng 

cách thức dạy học Ngữ văn mới. Theo cách thức dạy học này, giáo viên 

có thể khắc phục những hạn chế về thời gian, trình độ tiếp nhận của học 

sinh mà vẫn hướng tới phát triển năng lực đọc hiểu. 

4.2. Đối tƣợng, địa bàn, thời gian thực nghiệm 

4.2.1. Đối tượng thực nghiệm 

Các văn bản tác phẩm thơ Lí - Trần được phân bố ở chương trình 

Ngữ văn 7 và chương trình ngữ văn 10 kì 1. Để kết quả thực, nghiệm 

được khách quan và khái quát, chúng tôi tiến hành thực nghiệm ở cả 2 

khối lớp này. 

4.2.2. Địa bàn thực nghiệm 

Luận án đã chọn những địa bàn có đặc điểm kinh tế, xã hội, văn 

hóa, dân cư khác nhau để tiến hành thực nghiệm. Việc thực nghiệm 

được triển khai tại 6 trường ở 3 tỉnh thành khác nhau: 
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Ở Hà Nội: trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, trường THCS 

& THPT M.V. Lomoloxop. 

Ở Quảng Ninh: trường THCS Lí Tự Trọng, trường THPT Bãi Cháy. 

Ở Thanh Hóa: trường THCS Yên Thịnh, THPT Yên Định III. 

4.2.3 Thời gian thực nghiệm 

Các tiết học văn bản thơ Lí - Trần được phân phối ở lớp 7 và lớp 

10. Lớp 7 học ở tuần 5,6 (tiết 17, 18, 21). Lớp 10 học ở tuần 12,15 (tiết 

37, 42,43). Do đó, thời gian tiến hành thực nghiệm từ tháng 10 đến hết 

tháng 12 trong 2 năm 2013, 2014. 

4.3. Nội dung và cách thức tiến hành thực nghiệm 

4.3.1. Nội dung thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành dạy học thực nghiệm 2 tiết ở mỗi khối lớp 7: 1 

tiết Sông núi nước Nam, 1 tiết Phò giá về kinh (Trần Quang Khải) (giáo 

án trong phụ lục 4.1, 4.2) và 2 tiết ở mỗi khối lớp 10: 1 tiết Tỏ lòng 

(Phạm Ngũ Lão) (Ban cơ bản) và 1 tiết Nỗi lòng (Đặng Dung) (Ban 

nâng cao) (giáo án trong phụ lục 4.3, 4.4). Các bài đọc thêm: Buổi chiều 

đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Trần Nhân Tông) (ở lớp 7), Vận 

nước (Pháp Thuận), Có bệnh bảo mọi người (Mãn Giác thiền sư) và 

Hứng trở về (Nguyễn Trung Ngạn) (ở lớp 10). 

4.3.2. Cách thức tiến hành thực nghiệm 

Quá trình thực nghiệm được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Xây dựng kế hoạch thực nghiệm. 

Bước 2: Tổ chức dạy học 

Bước 3: Tổng hợp, xử lí số liệu và đánh giá kết quả thực nghiệm. 

4.4. Tiêu chí đánh giá kết quả thực nghiệm 

a. Đánh giá nhận thức 

- Xác định được thể loại và đặc trưng thể loại, bối cảnh lịch sử và 

bối cảnh tư tưởng của văn bản. 

- Giải nghĩa được từ ngữ, điển tích điển cố (chú ý đến từ tố Hán 

Việt và từ Hán Việt). Từ đó phân tích được tính đa nghĩa của từ tố và 

các biểu tượng liên quan 

- Thẩm định được tính chính xác của hệ thống chú thích chú giải. 

Từ đó so sánh được bản dịch với nguyên tác theo từng cấp độ: từ ngữ, 

câu văn, đoạn mạch văn bản.. 
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- Vận dụng những kiến thức minh giải văn bản đã học để đọc hiểu 

một văn bản Hán Nôm bất kì. 

b. Đánh giá thái độ 

Sau khi hoàn thành các giờ dạy học TN, nhà trường và GV đã bố 

trí 1 tiết cho HS ở cả hai lớp TN và ĐC cùng làm 1 bài kiểm tra về năng 

lực đọc hiểu và một phiếu đánh giá thái độ của HS. Phiếu đánh giá thái 

độ tìm hiểu hứng thú của HS với bài học, mức độ được tham gia các 

hoạt động trong và ngoài giờ học, sự hứng thú của Hs với hệ thống bài 

tập, và sự tự tin của HS khi đọc hiểu văn bản tác phẩm 

c. Đánh giá kết quả tổ chức hoạt động học 

Chúng tôi dựa trên những tiêu chí sau đây để đánh giá kết quả tổ 

chức dạy học: 

- Chất lượng chuẩn bị trước bài học ở nhà của HS (thu thập tài liệu, 

trả lời đầy đủ câu hỏi được giao) 

- Không khí giờ học TN 

- Khả năng phản ứng và đáp ứng của HS trước những câu hỏi lồng 

ghép để kiểm tra hoặc vận dụng minh giải văn bản vào đọc hiểu văn bản 

- Mức độ tư duy, khả năng liên hệ kiến thức đã học, đã biết của HS. 

- Điểm số của bài kiểm tra 1 tiết. 

4.5. Kết quả thực nghiệm 

Ở bài làm của HS lớp TN, em không chỉ thể hiện sự hiểu biết về ý 

thức dân tộc mà bản thân đã nhen lên những hi vọng về một thế hệ trẻ 

đầy tiềm năng. Điều này ngược lại với HS lớp ĐC. Bài viết của HS lớp 

ĐC chưa có hệ thống ý, sai chính tả, mắc nhiều lỗi dùng từ đặt câu. 

4.6. Phƣơng pháp xử lí kết quả thực nghiệm 

Từ việc phân tích các số liệu, chúng tôi nhận thấy kết quả của quá 

trình TN là khả quan. Từ đây, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục phát 

triển hướng tổ chức dạy học theo minh giải văn bản không chỉ ở các tác 

phẩm thơ Lí - Trần mà cho tất cả các tác phẩm Hán Nôm. 

4.7. Đánh giá chung về quá trình thực nghiệm 

Trong quá trình ban đầu của TN, chúng tôi nhận thấy việc vận dụng 

minh giải văn bản vào dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần còn là trở ngại 

đối với GV. Tuy nhiên, ở những tiết học sau, khi cách thức tổ chức dạy 

học đã nhuần nhuyễn hơn, HS đã có những phối hợp tích cực, đồng thời 

cả GV và HS đều nhận thấy ý nghĩa của minh giải văn bản trong việc đọc 
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hiểu các tác phẩm thơ Lí - Trần thì giờ học đã có những hiệu quả rõ rệt. 

Không khí giờ học sôi nổi hơn, khả năng đọc hiểu văn bản Hán Nôm của 

học sinh tăng lên đáng kể. Các GV đều làm việc vất vả hơn nhưng cảm 

thấy hài lòng vì kết quả làm được: chiếm lĩnh được giá trị chân xác của 

văn bản thơ Lí - Trần. Thành quả này đã phần nào tiệm cận được con 

đường hình thành năng lực đọc hiểu cho HS. 
 

KẾT LUẬN 

 

1. Hiện nay, Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu của đổi mới 

giáo dục là: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả 

giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt 

Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng 

tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt 

và làm việc hiệu quả. Chính vì thể, luận án nghiên cứu cách dạy học các 

tác phẩm thơ Lí - Trần theo hướng MGVB nhằm phát triển năng lực đọc 

hiểu cho HS, tạo tiền đề cho việc dạy học các tác phẩm Hán Nôm trong 

nhà trường và dạy học Ngữ văn hiện nay. 

2. Luận án đã nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học các 

tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông theo hướng MGVB. Về 

lí luận, chúng tôi đã nghiên cứu khái niệm, vai trò ý nghĩa của MGVB. 

Từ đó, luận án có thể khái quát: Minh giải văn bản là vận dụng tổng 

hợp những tri thức và phương pháp Ngữ văn học, đặc biệt là các thao 

tác văn bản học để tổ chức lí giải cho văn bản và tác phẩm, nhằm làm 

sáng tỏ đời sống của văn bản và giá trị nội tại của văn bản. MGVB 

nhằm tiếp cận văn bản một cách xác thực. Bằng PP văn bản học, 

MGVB giúp hiểu đúng, đủ, chuẩn xác văn bản, không vi phạm quan 

điểm, tư tưởng của tác giả. MGVB nhằm để lí giải và đánh giá sâu sắc, 

thấu đáo, khách quan khía cạnh nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. 

Trong nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm Hán Nôm, người học, người 

đọc vẫn có thể phát hiện ra cái hay, cái đ p của tác phẩm thông qua bản 

dịch nghĩa. Tuy nhiên, để thấy được một cách khách quan, toàn diện 

giá trị tác phẩm, cần xuất phát chính từ chất liệu của văn bản, ở đây là 

hình thể, âm đọc và ý nghĩa văn tự chữ Hán/ Nôm. MGVB chính là 

thao tác hướng đến giải mã giá trị tác phẩm. 
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Trong quá trình dạy học đọc hiểu tác phẩm thơ Lí - Trần, MGVB 

có những yêu cầu và đặc thù riêng, bao quát tất cả các thao tác, công 

việc, khâu đoạn, cách thức,… nhằm giải thích tường tận tất cả các khía 

cạnh liên quan đến việc hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu sâu và đánh giá chuẩn 

xác giá trị của “chữ nghĩa” nói riêng và nội dung, tư tưởng của văn bản - 

tác phẩm nói chung. MGVB không hoàn toàn trùng khít với các PP đọc 

hiểu. Những thao tác ban đầu của MGVB: giải nghĩa từ, so sánh bản dị 

văn,… tương đương với bước đọc hiểu ngôn từ, nhưng đôi khi MGVB 

và quá trình đọc hiểu lại đan xen, có quan hệ mật thiết với nhau. MGVB 

là điều kiện bảo đảm, hỗ trợ để quá trình dạy học đọc hiểu thơ Lí – Trần 

đạt hiệu quả cao. 

Hoạt động MGVB được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ yêu cầu, 

mục đích. Luận án chia cấp độ MGVB với từng đối tượng khác nhau. 

Tùy từng điều kiện, khả năng nghiên cứu và trình độ kiến thức về chữ 

Hán, chữ Nôm, các nhà khoa học, nhà soạn sách sử dụng lý thuyết 

MGVB khác với GV, HS trong nhà trường phổ thông. Xét một cách lý 

tưởng, trong giờ học, GV và HS thực hiện được những nhiệm vụ mà 

MGVB đề ra. Tuy nhiên, không gian lớp học, thời gian giảng dạy, quy 

định và khuyến khích GV cần tổ chức tối đa các hoạt động học tập để 

góp phần giúp HS nâng cao năng lực MGVB. 

Việc khảo sát SGK Ngữ văn 7 và Ngữ văn 10 cho thấy các tác 

giả SGK đã vận dụng MGVB vào việc dạy học đọc hiểu tác phẩm thơ 

Lý – Trần, nhưng chưa hiệu quả. Kết quả tìm hiểu thực tiễn dạy học ở 

trường phổ thông cho thấy HS có thể đã biết đến một số kiến thức 

MGVB cần yếu, nhưng các em không biết đích xác thuật ngữ ngôn 

ngữ học nào tương ứng với kiến thức ấy và cũng chưa ý thức được sẽ 

đưa những hiểu biết ấy vào hoạt động gì, để làm gì. GV nhận thấy rõ 

việc dạy học đọc hiểu thơ Lý – Trần đã khó, việc vận dụng MGVB 

một cách hợp lí còn khó hơn, nên dù biết MGVB rất có ý nghĩa đối 

với việc dạy học đọc hiểu thơ Lí - Trần nhưng nhiều thầy cô vẫn né 

tránh việc sử dụng hướng đi này. 

Cơ sở lí thuyết và thực tiễn đã giúp chúng tôi xác định tính khoa 

học, tính cấp thiết và hướng triển khai của đề tài nghiên cứu. Luận án 

cho rằng: đưa MGVB vào dạy học đọc hiểu tác phẩm thơ Lý – Trần là 

cần thiết và hiệu quả để hiểu đúng giá trị tác phẩm. 
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3. Luận án tiến hành vận dụng MGVB vào dạy học các tác phẩm 

thơ Lí - Trần. Từ những định hướng chung cho việc vận dụng MGVB 

để dạy học tiếp nhận văn bản nói chung, chúng tôi đã đề xuất một số 

cách thức cụ thể nhằm vận dụng tri thức về MGVB để dạy học đọc 

hiểu thơ Lý – Trần ở trường phổ thông. Cách thức tổ chức vận dụng 

các thao tác MGVB vào dạy học đọc hiểu thơ Lý – Trần đều xuất phát 

từ mối quan hệ của minh giải với đặc điểm thơ Lí - Trần. Ở PP dạy 

học, chúng tôi sử dụng ba PP: PP giải nghĩa từ, PP giảng bình và PP 

nghiên cứu. Ba PP này đặc biệt phù hợp với các thao tác MGVB và 

phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. GV cần phối 

hợp ba PP này thật linh hoạt và uyển chuyển để đạt được mục tiêu dạy 

học đã đề ra. Luận án đề xuất hệ thống BT MGVB theo ba loại: BT 

giải nghĩa từ, BT mở rộng vốn từ Hán Việt, BT so sánh đối chiếu. Hệ 

thống BT này đã khắc phục những hạn chế, nhược điểm của BT SGK. 

Tuy nhiên, các BT đều được dùng trong những hoàn cảnh khác nhau, 

GV cần nắm rõ đặc trưng của từng dạng để triển khai hiệu quả. 

4. Luận án kiểm tra tính khả thi của luận án trong quá trình TN. 

Kết quả cho thấy, việc dạy học theo hướng MGVB có hiệu quả rõ rệt 

trong quá trình đọc hiểu và tiếp nhận các tác phẩm thơ Lí - Trần của 

HS. Kết quả TN đã khẳng định tính đúng đắn, khoa học của đề tài 

trong việc nâng cao năng lực đọc hiểu cho HS. Có thể kết luận rằng: 

MGVB không chỉ có ý nghĩa to lớn với các tác phẩm thơ Lí - Trần mà 

có giá trị lớn lao với tất cả các văn bản Hán Nôm. Vận dụng MGVB 

vào dạy học các tác phẩm Hán Nôm là hướng đi cần thiết trong con 

đường đi tìm giá trị chân xác của văn học và có thể triển khai hiệu quả 

ở nhà trường phổ thông. 

Mặc dù đã rất cố gắng cụ thể hoá những thành tựu của MGVB 

thành những đề xuất của mình, nhưng việc vận dụng hướng đi này để 

dạy học đọc hiểu tác phẩm thơ Lý – Trần nói riêng và tác phẩm Hán 

Nôm nói chung vẫn là một vấn đề còn ẩn chứa nhiều khả năng khám 

phá khác. Chúng tôi cho rằng: Hướng nghiên cứu này phù hợp với xu 

thế đổi mới và hiện đại hóa PP hiện nay; nhưng MGVB không phải là 

duy nhất, cần phối hợp MGVB với các cách tiếp cận khác, đặc biệt là 

các kĩ thuật dạy học đọc hiểu hiện đại để phát huy kiến thức nền, bồi 

dưỡng liên tưởng, tưởng tượng cho HS, trên cơ sở bám sát văn bản. 
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Một số đề xuất 

Cùng với mục tiêu mà nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29 - NQ/TW) về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc 

tế, Bộ GD&ĐT đã xây dựng chương trình theo định hướng phát triển 

năng lực cho HS. Một trong số đó là năng lực đọc hiểu. Vì vậy, các 

tác phẩm thơ Lí - Trần nói riêng và các tác phẩm Hán Nôm trong nhà 

trường nói chung cần có vị trí xứng đáng trong chương trình. Khi xây 

dựng mục tiêu bài học, cần xác định rõ yêu cầu phát triển năng lực cho 

HS, không nên đơn thuần chỉ là phân tích bình giảng những con chữ 

khô cứng. 

Để phát triển hết hiệu quả của công tác MGVB trong dạy học các 

tác phẩm thơ Lí - Trần, rất cần sự đóng góp của người tổ chức minh 

giải, ở đây là GV. Mọi GV cần được bổ sung kỹ năng, chia sẻ kinh 

nghiệm, học hỏi trau dồi thêm kiến thức về MGVB. Cùng với đó, 

những khóa đào tạo, tập huấn GV sử dụng thành thạo, uyển chuyển các 

PP hay hệ thống BT phát triển năng lực là vô cùng cần thiết. Nếu GV 

vừa nắm chắc các thao tác, nguyên tắc, yêu cầu MGVB vừa linh hoạt 

trong PP phát triển năng lực thì không có lẽ gì giờ dạy học các tác 

phẩm thơ Lí - Trần nói riêng và các tác phẩm Hán Nôm trong nhà 

trường nói chung lại không mang lại hiệu quả thiết thực. 

Bên cạnh đó, các tài liệu tham khảo về MGVB các tác phẩm thơ Lí 

– Trần nói riêng, văn học trung đại nói chung còn ít. Để MGVB thực sự 

quen thuộc với GV và HS ở nhà trường phổ thông, các nhà nghiên cứu 

cần đóng góp thêm nhiều công trình khoa học về MGVB để GV và HS ở 

nhà trường phổ thông có thêm nhiều lựa chọn và gợi mở. 

 


